
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,292.20 0.33% 14.18%
HNX 236.05 0.49% 2.63%
VN30 1,358.88 0.47% 20.08%
UPCOM 93.28 -0.30% 6.51%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 471.62
Tổng GTGD (tỷ) 25,103.95 38.77% 32.85%

INTRADAY VNINDEX 1/10/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,810 0.68% 21.92%
FUEMAV30 16,320 0.55% 21.34%
FUESSV30 17,030 0.89% 22.87%
FUESSV50 20,440 1.19% 20.38%
FUESSVFL 22,160 0.64% 20.43%
FUEVFVND 34,080 0.24% 30.93%
FUEVN100 18,250 0.83% 19.52%

VN30F2410 1,360.0 0.22%
VN30F2411 1,363.0 0.38%
VN30F2412 1,360.8 0.54%
VN30F2503 1,361.2 0.36%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,651.97 1.93% 15.50%
Shanghai 3,336.50 0.00% 12.63%
Hang Seng 21,133.68 0.00% 25.88%
Kospi 2,593.27 0.00% -2.87%
BSE Sensex 84,264.00 -0.04% 17.21%
STI (Singapore) 3,584.70 -0.02% 10.98%
SET (Thái Lan) 1464.66 1.09% 2.18%
Dầu Brent ($/thùng) 70.63 -1.67% -8.30%
Vàng ($/ounce) 2,649.11 0.38% 27.56%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.30% -17 70
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.47% 1 58

TPCP - 10 năm 2.97% 1 79

USD/VND 24,779               0.16% 1.10%

EUR/VND 28,084               -0.33% 2.59%

CNY/VND 3,576                 -0.03% 2.88%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
1/10/2024

Chứng khoán châu Á phản ứng trái chiều sau bình luận của Chủ tịch Fed. Chỉ số

Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ, khi khảo sát của Ngân hàng Nhật Bản trong

Q3 cho thấy tâm lí của các công ty phi sản xuất đã cải thiện lên mức 34 điểm,

vượt kì vọng của Reuters. Thị trường Trung Quốc và Hồng Kông đóng cửa cho

Tuần lễ vàng bắt đầu từ ngày 1 – 7/10. 

Tỷ giá trung tâm hôm nay (1/10) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức

24.081 VND/USD, giảm 12 đồng so với mức niêm yết đầu tuần. Áp dụng biên

độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ

22.877 - 25.285 VND/USD.

Ngày thực hiện

VNIndex tiếp tục gặp áp lực chốt lời mạnh mẽ sau khi đạt mốc 1300 trong phiên 

ngày hôm nay. Viễn thông, bảo hiểm, tài nguyên cơ bản là những nhóm tích 

cực nhất. Trái lại, bán lẻ và dầu khí khá ảm đạm.

ETF & PHÁI SINH
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Công nghệ thông tin

Tài nguyên Cơ bản

Dịch vụ tài chính

Bất động sản

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Hóa chất

Thực phẩm và đồ uống

Xây dựng và Vật liệu

Ngân hàng

Hàng cá nhân & Gia dụng
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 92,000     0.00% 0.88% 2,457,978       3,410,876        
BID 49,700     0.00% 0.91% 4,957,861       6,416,091        
CTG 36,500     -1.22% 1.25% 19,035,778     22,369,593      
TCB 24,650     1.86% 4.67% 63,142,516     66,439,689      
VPB 19,900     -1.00% 3.65% 54,030,094     72,776,599      
MBB 25,650     -0.19% 1.58% 43,669,991     38,658,777      
HDB 28,000     -0.71% 3.70% 12,906,821     18,005,097      
TPB 17,100     -0.58% 11.04% 54,451,522     61,114,025      
STB 33,500     0.45% 5.18% 30,515,840     29,318,802      
VIB 19,800     2.59% 3.66% 58,754,504     50,571,830      
ACB 25,750     0.00% -0.19% 18,115,871     20,119,087      
SHB 11,050     0.45% 5.74% 54,623,112     65,999,063      

SSB 17,450     2.35% 5.76% 4,261,980       3,608,118        
GAS 73,000     -0.27% -0.95% 1,745,534       2,317,356        

POW 13,200     0.76% 4.76% 13,599,120     16,959,871      
PLX 44,500     0.00% -1.55% 1,882,584       2,312,377        
VIC 42,300     0.71% -0.59% 3,504,530       4,010,771        

VHM 43,450     1.52% -1.81% 25,312,588     21,738,763      
VRE 19,400     1.57% 1.84% 24,932,366     19,839,929      
VNM 70,100     0.00% -0.28% 4,143,156       4,720,351        
MSN 76,600     1.19% 2.41% 11,321,810     13,192,577      
SAB 57,800     0.00% 0.52% 1,191,452       1,628,482        
BCM 70,300     0.14% -2.36% 987,207           1,087,226        
BVH 43,400     1.28% -0.57% 1,467,340       1,426,774        
VJC 105,300  0.29% 0.19% 951,779           1,011,971        
FPT 135,900  1.04% 1.04% 6,378,602       8,454,858        
MWG 67,800     -0.44% -0.44% 13,605,507     19,053,365      
GVR 36,000     0.70% -0.41% 6,755,325       8,494,738        
SSI 27,800     -0.36% 4.51% 23,457,155     34,596,380      
HPG 26,750     1.52% 3.48% 65,761,398     76,448,863      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VPB: Ngày 27/9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty 

TNHH LOTTE C&F Việt Nam (LOTTE C&F) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 

(MOU). Theo đó, VPBank và LOTTE C&F dự kiến hợp tác trong việc phát triển và 

quản lý các sản phẩm thẻ đồng thương hiệu, dịch vụ mua trước trả sau để đáp 

ứng nhu cầu của khách hàng LOTTE.

Nội dung

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến đầu tư 67,34 tỉ USD, hoàn thành năm 2035;

Google đầu tư 1 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu tại Thái Lan;

Hàng loạt dự án khu đô thị tại Lương Sơn (Hòa Bình) chậm tiến độ;

OpenAI có thể lỗ 5 tỷ đô, lên kế hoạch tăng phí dùng ChatGPT.

Hoạt động sản xuất của châu Á trong tháng 9 bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn toàn cầu;

Nhiều hãng ô tô lớn tại Trung Quốc đã lên kế hoạch mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh vào Việt Nam;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: PV GAS làm việc với nhà sản xuất LNG lớn thứ 2 thế giới quy mô vốn hóa 38 

tỷ USD.

VHM: Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng cổ phiếu VHM trong tháng 9 sau 

10 tháng bán ròng liên tục, đưa tỷ lệ sở hữu về mức thấp nhất kể từ khi niêm yết.

MSN: J.P Morgan khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu MSN của Masan.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Từ đầu tháng 8 đến nay, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 144 triệu cổ 

phiếu HPG, giá trị tương ứng lên đến 3.700 tỷ đồng. Đây cũng là con số kỷ lục 

trong nhiều năm qua đối với riêng Hòa Phát.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,292.20 0.33% 14.18%
HNX 236.05 0.49% 2.63%
VN30 1,358.88 0.47% 20.08%
UPCOM 93.28 -0.30% 6.51%
Net Foreign buy (B) 471.62
Total trading value (B) 25,103.95 38.77% 32.85%

INTRADAY VNINDEX 10/1/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,810 0.68% 21.92%
FUEMAV30 16,320 0.55% 21.34%
FUESSV30 17,030 0.89% 22.87%
FUESSV50 20,440 1.19% 20.38%
FUESSVFL 22,160 0.64% 20.43%
FUEVFVND 34,080 0.24% 30.93%
FUEVN100 18,250 0.83% 19.52%

VN30F2410 1,360.00 0.22%
VN30F2411 1,363.00 0.38%
VN30F2412 1,360.80 0.54%
VN30F2503 1,361.20 0.36%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,651.97 1.93% 15.50%
Shanghai Component 3,336.50 0.00% 12.63%
Hang Seng 21,133.68 0.00% 25.88%
Kospi 2,593.27 0.00% -2.87%
BSE Sensex 84,264.00 -0.04% 17.21%
STI (Singapore) 3,584.70 -0.02% 10.98%
SET (Thái Lan) 1,464.66 1.09% 2.18%
Brent oil ($/barrel) 70.63 -1.67% -8.30%
Gold ($/ounce) 2,649.11 0.38% 27.56%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.30% -17 70
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.47% 1 58

10 year-Gov. Bond 2.97% 1 79

USD/VND 24,779           0.16% 1.10%

EUR/VND 28,084           -0.33% 2.59%

CNY/VND 3,576              -0.03% 2.88%
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MARKET BRIEF
10/1/2024

VNIndex continued to face strong profit-taking pressure after reaching the 1,300 

mark in today's session. Telecommunications, insurance, and basic resources were 

the most active groups. In contrast, retail and oil & gas were quite gloomy.

Exercise Date

3/10/2024 4/10/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks reacted mixedly to the Fed chairman's comments. Japan's Nikkei 225

index rose slightly, as the BOJ's third-quarter survey showed sentiment among non-

manufacturing companies improved to 34, beating Reuters' expectations. Markets

in China and Hong Kong were closed for the Golden Week from October 1 to 7.

The central exchange rate today (October 1) was announced by the State Bank at 

24,081 VND/USD, down 12 VND compared to the listed rate at the beginning of the 

week. Applying a 5% band, the current USD exchange rate that commercial banks 

are allowed to trade is from 22,877 - 25,285 VND/USD.

AGR 18/10/2024

PNJ 16/10/2024
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 92,000     0.00% 0.88% 2,457,978       3,410,876        
BID 49,700     0.00% 0.91% 4,957,861       6,416,091        
CTG 36,500     -1.22% 1.25% 19,035,778     22,369,593      
TCB 24,650     1.86% 4.67% 63,142,516     66,439,689      
VPB 19,900     -1.00% 3.65% 54,030,094     72,776,599      
MBB 25,650     -0.19% 1.6% 43,669,991     38,658,777      
HDB 28,000     -0.71% 3.70% 12,906,821     18,005,097      
TPB 17,100     -0.58% 11.04% 54,451,522     61,114,025      
STB 33,500     0.45% 5.18% 30,515,840     29,318,802      
VIB 19,800     2.59% 3.66% 58,754,504     50,571,830      
ACB 25,750     0.00% -0.19% 18,115,871     20,119,087      
SHB 11,050     0.45% 5.74% 54,623,112     65,999,063      
SSB 17,450     2.35% 5.76% 4,261,980       3,608,118        
GAS 73,000     -0.27% -0.95% 1,745,534       2,317,356        
POW 13,200     0.76% 4.76% 13,599,120     16,959,871      
PLX 44,500     0.00% -1.55% 1,882,584       2,312,377        
VIC 42,300     0.71% -0.59% 3,504,530       4,010,771        
VHM 43,450     1.52% -1.81% 25,312,588     21,738,763      
VRE 19,400     1.57% 1.84% 24,932,366     19,839,929      
VNM 70,100     0.00% -0.28% 4,143,156       4,720,351        
MSN 76,600     1.19% 2.41% 11,321,810     13,192,577      
SAB 57,800     0.00% 0.52% 1,191,452       1,628,482        
BCM 70,300     0.14% -2.36% 987,207           1,087,226        
BVH 43,400     1.28% -0.57% 1,467,340       1,426,774        
VJC 105,300  0.29% 0.19% 951,779           1,011,971        
FPT 135,900  1.04% 1.04% 6,378,602       8,454,858        
MWG 67,800     -0.44% -0.44% 13,605,507     19,053,365      
GVR 36,000     0.70% -0.41% 6,755,325       8,494,738        
SSI 27,800     -0.36% 4.51% 23,457,155     34,596,380      
HPG 26,750     1.52% 3.48% 65,761,398     76,448,863      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

The North-South high-speed railway project is expected to cost USD67.34 billion and be completed in 2035;

Many major Chinese automakers have planned to expand their investment and production in Vietnam;

A series of urban area projects in Luong Son (Hoa Binh) are behind schedule;

Asia's manufacturing activities in September were affected by global instability;

Google invests USD1 billion in a data center in Thailand;

OpenAI may lose USD5 billion, plans to increase ChatGPT usage fees.

Content

GAS: PV GAS works with the world's second largest LNG producer with a 

capitalization of USD38 billion.

VHM: Foreign investors returned to net buying VHM shares in September after 

10 consecutive months of net selling, bringing the ownership ratio to the lowest 

level since listing.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: J.P Morgan recommends increasing Masan's MSN stock weight.

HPG: Since the beginning of August, foreign investors have net sold a total of 144 

million HPG shares, worth VND3,700 billion. This is also a record number in many 

years for Hoa Phat Group.

VPB: On September 27, VPBank and LOTTE C&F held a signing ceremony of a 

Memorandum of Understanding (MOU). Accordingly, VPBank and LOTTE C&F 

plan to cooperate in developing and managing co-branded card products and 

buy-now-pay-later services to meet the needs of LOTTE customers.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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